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1. Thông tin về giảng viên: 

-  Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thắng

-  Chức danh, học hàm, học vị:  GVC

-  Thời gian, địa điểm làm việc: Tùy theo năm học.

-  Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Toán học tính toán và Toán ứng dụng

-  Điện thoại, email: 0913005223 (Mobile), 04.8581135 (CQ)

-  Các hướng nghiên cứu chính:  Tối ưu.

2. Thông tin về môn học:

-  Tên môn học: Tối ưu hóa (Optimization)

-  Mã môn học:  

-  Số tín chỉ:  2 (Hai)

-  Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 15.

+ Làm bài tập trên lớp: 12.

+ Tự học: 3. 

-  Đơn vị phụ trách môn học:

+ Bộ môn: Toán học tính toán và Toán ứng dụng

+ Khoa: Toán  - Cơ - Tin học

-  Môn học tiên quyết: Đại số tuyến tính, Giải tích, Lý thuyết thuật toán. 

-  Môn học kế tiếp: Lý thuyết điều khiển tối ưu

3. Mục tiêu của môn học:

-  Mục tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết tối ưu. 

-  Mục tiêu về kĩ năng: Trang bị cho sinh viên kỹ năng cơ bản về mô hình hóa, phân tích, giải quyết các bài toán tối ưu. 

-  Các mục tiêu khác (thái độ học tập…): Trang bị cho sinh viên tính tự học, tự tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các kết quả đã học vào các bài toán thực tế. 

4. Tóm tắt nội dung môn học: 

Nội dung chính của môn học là giới thiệu các kiến thức cơ bản trong lý thuyết tối ưu. Cụ thể, bao gồm các kiến thức cơ bản của giải tích lồi, các lớp bài toán tối ưu điển hình và lý thuyết cơ bản, trình bày một số phương pháp giải các lớp bài toán tối ưu như: quy hoạch tuyến tính, quy hoạch phi tuyến  và các phương pháp tối ưu toàn cục. 

5. Nội dung chi tiết môn học: 

Chương I:  Các kiến thức cơ bản của giải tích lồi

1.1. Khái niệm và tính chất cơ bản của tập lồi.

1.2. Tính chất tôpô của tập lồi

1.3. Các định lý tách tập lồi và phép chiếu

1.4. Tập lồi đa diện và biểu diễn tập lồi

1.5. Khái niệm và các tính chất cơ bản của hàm lồi

1.6. Dưới vi phân và cực trị của hàm lồi

Chương 2: Bài toán tối ưu và lý thuyết cơ bản

2.1. Một số lớp bài toán tối ưu điển hình

2.2. Điều kiện tồn tại nghiệm và cấu trúc tập nghiệm

2.3. Điều kiện chính quy và định lý Karush – Kuhn – Tucker

2.4. Đối ngẫu Lagrange

2.5. Bài toán quy hoạch lồi

Chương 3:  Quy hoạch tuyến tính

3.1. Bài toán quy hoạch tuyến tính và các dạng chuẩn

3.2. Thuật toán đơn hình

3.3. Đối ngẫu trong quy hoạch tuyến tính

3.4. Các phương pháp thời gian đa thức giải quy hoạch tuyến tính

Chương 4: Quy hoạch phi tuyến

4.1. Quy hoạch toàn phương

4.1.1. Bài toán quy hoạch toàn phương

4.1.2. Phương pháp gradient và gradient liên hợp

4.1.3. Phương pháp Beale

4.1.4. Phương pháp Frank-Wolfe

4.2. Các phương pháp giải bài toán quy hoạch phi tuyến không ràng buộc

4.2.1. Bài toán quy hoạch không ràng buộc, điều kiện cần và đủ tối ưu

4.2.2. Phương pháp gradient

4.2.3. Phương pháp Newton và tựa Newton

4.2.4. Các phương pháp không trơn

4.3. Các phương pháp giải bài toán quy hoạch phi tuyến có ràng buộc

4.3.1. Các phương pháp hàm phạt

4.3.2. Phương pháp hàm Lagrange tăng cường

4.3.3. Phương pháp quy hoạch toàn phương liên tiếp và miền tin cậy

4.4. Các phương pháp tối ưu toàn cục 

4.4.1. Giới thiệu về tối ưu toàn cục

4.4.2. Phương pháp siêu phẳng cắt

4.4.3. Phương pháp xấp xỉ trong và xấp xỉ ngoài

4.4.4. Phương pháp nhánh và cận.

Phụ lục : Giới thiệu sơ lược về tối ưu đa mục tiêu

6. Học liệu:

6.1 Học liệu bắt buộc: 

1. Necodal J. and Wright S. J., Numerical Optimization,  Springer-Verlag, 1999 

2. B. N. Pshenichny and Yu. M. Danilin, Numerical methods in extremal problems, Mir publishers Moscow, 1978 (English version)

3. Nguyễn Ngọc Thắng và Nguyễn Đình Hóa, Quy hoạch tuyến tính, NXB ĐHQGHN, 2005
6.2 Học liệu tham khảo: 

4. Hoang Tuy, Convex Analysis and Global Optimization, Kluwer Academic Publishers, 1998.

5. G. B. Dantzig and M. N. Thapa, Linear programming, Springer-Verlag, 1997 (2 volumes)

6. Gilbert J. C. et al, Numerical Optimization, Springer-Verlag, 1997

7. R. Horst, P. M. Pardalos and N. V. Thoai, Introduction to Global Optimization, Kluwer Academic Publishers, 1995

8. Phan Quốc Khánh và Trần Huệ Nương, Quy hoạch tuyến tính, NXBGD, 2000. 

9. Lê Dũng Mưu, Nhập môn các phương pháp tối ưu, NXBKHKT, 1998.

10. Patriksson M. et al, An introduction to Optimization, 2004 (from Internet)

11. Rockafellar T., Convex Analysis, Princeton University Press, 1970. 

12. T.V.Thiệu và B.T.Tâm, Các phương pháp tối ưu, NXB GTVT, 1998

13. Bùi Minh Trí, Quy hoạch toán học, NXBKHKT, 2001

14. Vanderbei R. J., Linear programming: Foundation and Extension, 2001 (from Internet).

Các tài liệu trên đều có ở các hiệu sách, thư viện Khoa hoặc có bản điện tử. 

7. Hình thức tổ chức dạy học:

7.1 Lịch trình chung: 

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành,

thí nghiệm,

điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	2
	2
	
	
	0.5
	4.5

	Chương 2
	2
	1
	
	
	0.5
	3.5

	Chương 3
	6
	5
	
	
	1.0
	12

	Chương 4
	5
	4
	
	
	1.0
	10

	Tổng
	15
	12
	
	
	3
	30


7.2 Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể:

	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Ghi chú

	1
	1.1, 1.2, 1.3
	Đọc trước TL
	Lên lớp
	

	2
	1.4, 1.5, 1.6
	Đọc trước TL
	Lên lớp
	

	3
	Ôn tập
	Làm trước BT
	Lên lớp
	

	4
	2.1, 2.2
	Đọc trước TL
	Lên lớp
	

	5
	2.3, 2.4, 2.5
	Đọc trước TL
	Lên lớp
	

	6
	Ôn tập
	Làm trước BT
	Lên lớp
	

	7
	3.1, 3.2
	Đọc trước TL
	Lên lớp
	

	8
	3.2
	Đọc trước TL
	Lên lớp
	

	9
	3.3, 3.4
	Đọc trước TL
	Lên lớp
	

	10
	Kiểm tra giữa kỳ
	Ôn tập ở nhà
	Lên lớp
	

	11
	4.1
	Đọc trước TL
	Lên lớp
	

	12
	4.1
	Đọc trước TL
	Lên lớp
	

	13
	4.2, 4.3
	Đọc trước TL
	Lên lớp
	

	14
	4.3, 4.4
	Đọc trước TL
	Lên lớp
	

	15
	Ôn tập
	Làm trước BT
	Lên lớp
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:

- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: 

   Giảng đường thoáng mát, không ồn, bảng viết chất lượng cao, phấn viết không bụi, có microphone, có thể truy cập internet, có thể sử dụng máy chiếu khi cần. 

 - Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: Chuẩn bị bài trước khi đến lớp, làm bài tập đầy đủ, đi học đúng giờ, hăng hái phát biểu xây dựng bài, tôn trọng giáo viên, trong lớp không nói chuyện riêng, về nhà cần cù làm bài tập và tham khảo thêm các tài liệu khác, khuyến khích lập trình, thử nghiệm số các thuật toán hoặc các phương pháp đã học hay đã tham khảo. 

9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học:

9.1 Thi  giữa học kỳ ( 60 phút)  và thi kết thúc môn (90 phút). 

Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm

· Phần tự học, tự nghiên cứu, bài tập: 20%

· Thi giữa kỳ: 30%

· Thi cuối kỳ: 50%

 9.2 Lịch thi và kiểm tra (kể cả thi lại)

- Giữa học kỳ (Tuần thứ 8): thi giữa học kỳ. 

- Cuối học kỳ : Sau tuần thứ 15. 

 9.3 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên.

· Bài tập trực tiếp trên lớp: Bao gồm các câu hỏi trực tiếp hoặc các bài tập nhỏ

· Bài tập về nhà: Bao gồm bài tập lý thuyết, tính toán số và thử nghiệm số các thuật toán

· Bài tập lớn: Giảng viên có thể giao cho các sinh viên làm các bài tập lớn theo từng nhóm.

· Sinh viên được đánh giá qua mức độ hoàn thành bài tập.

	DUYỆT CỦA TRƯỜNG

KT. HIỆU TRƯỞNG ĐH KHTN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	CHỦ NHIỆM KHOA
	GIẢNG VIÊN

	PGS.TS Bùi Duy Cam
	GS.TS Nguyễn Hữu Dư
	GVC Nguyễn Ngọc Thắng
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